Đặc tả cấu trúc thông tin mẫu Bệnh án Tuyến Xã Phường

Một số kiểu dữ liệu object:
1. DauSinhTon
	STT TIÊU CHÍ
	TIÊU CHÍ THÔNG TIN
	MÔ TẢ
	KIỂU DỮ LIỆU
	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU

	1
	Mach
	Mạch
	Số nguyên
	4

	2
	NhietDo
	Nhiệt độ
	Số nguyên
	4

	3
	HuyetAp
	Huyết áp
	Chuỗi
	20

	4
	NhipTho
	Nhịp thở
	Số nguyên
	4

	5
	CanNang
	Cân nặng (kg)
	Số thực
	4

	6
	ChieuCao
	Chiều cao (cm)
	Số nguyên
	4

	7
	BMI
	BMI
	Số thực
	4

	8
	NgayThucHien
	Ngày thực hiện
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm

	9
	MaDieuDuong
	Mã điều dưỡng
	Chuỗi
	25

	10
	TenDieuDuong
	Tên điều dưỡng
	Chuỗi
	250

	11
	VongBung
	Vòng bụng
	Số nguyên
	4

	12
	VongNguc
	Vòng ngực
	Số nguyên
	4

	13
	VongDau
	Vòng đầu
	Số nguyên
	4

	14
	SPO2
	SPO2
	Số nguyên
	4

	15
	ChieuDaiKhiSinh
	Chiều dài khi sinh
	Số nguyên
	4

	16
	NhipTim
	Nhịp tim
	Số nguyên
	4




Bảng mô tả định dạng
	STT NHÓM
	NHÓM THÔNG TIN
	STT TIÊU CHÍ
	TIÊU CHÍ THÔNG TIN
	MÔ TẢ
	KIỂU DỮ LIỆU
	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU
	NGUỒN THAM CHIẾU

	I
	Định danh
	1.1
	MaQuanLy
	Mã quản lý: mã duy nhất trong 1 đợt khám chữa bệnh (kcb), không trùng giữa các đợt kcb khác nhau
	Số nguyên
	25
	

	I
	Định danh
	1.2
	MA_LK
	Mã liên kết
	Chuỗi
	25
	

	I
	Định danh
	1.3
	IDMauPhieu
	ID mẫu phiếu (397 = Bệnh án trạm y tế xã/phường)
	Số nguyên
	5
	

	I
	Định danh
	1.4
	TenMauPhieu
	Tên mẫu phiếu
	Chuỗi
	250
	

	I
	Định danh
	1.5
	SoNhapTramYTe
	Số vào viện/số nhập trạm y tế (số thứ tự trong sổ khám bệnh)
	Chuỗi
	50
	

	II
	Hành chính
	2.1
	MaYTe
	Mã cơ sở y tế (trạm y tế xã/phường)
	Chuỗi
	25
	

	II
	Hành chính
	2.2
	MaBenhNhan
	Mã bệnh nhân trong trạm
	Chuỗi
	25
	

	II
	Hành chính
	2.3
	HoVaTenBenhNhan
	Họ và tên bệnh nhân
	Chuỗi
	250
	

	II
	Hành chính
	2.4
	NgaySinh
	Ngày sinh
	Ngày
	YYYY/MM/DD
	

	II
	Hành chính
	2.5
	Tuoi
	Tuổi
	Số nguyên
	4
	

	II
	Hành chính
	2.6
	GioiTinh
	Giới tính: 
1-Nam, 
2-Nữ, 
3-Không biết, 
4-Chưa xác định
	Số nguyên
	1
	Theo BHYT

	II
	Hành chính
	2.7
	TenNgheNghiep
	Tên nghề nghiệp
	Chuỗi
	250
	Quyết định 34/2020/QĐ-TT, ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng

	II
	Hành chính
	2.8
	MaNgheNghiep
	Mã nghề nghiệp
	Chuỗi
	4
	Quyết định 34/2020/QĐ-TT, ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng

	II
	Hành chính
	2.9
	TenDanToc
	Tên dân tộc
	Chuỗi
	250
	

	II
	Hành chính
	2.10
	MaDanToc
	Mã dân tộc
	Chuỗi
	4
	

	II
	Hành chính
	2.11
	TenNgoaiKieu
	Tên quốc tịch (ngoại kiều)
	Chuỗi
	250
	Thông tư 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an: phụ lục 2

	II
	Hành chính
	2.12
	MaNgoaiKieu
	Mã quốc tịch
	Chuỗi
	4
	Thông tư 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an: phụ lục 2

	II
	Hành chính
	2.13
	SoNha
	Số nhà
	Chuỗi
	500
	Theo tổng cục thống kê

	II
	Hành chính
	2.14
	ThonPho
	Thôn/ấp/phố
	Chuỗi
	500
	Theo tổng cục thống kê

	II
	Hành chính
	2.15
	TenPhuongXa
	Tên xã/phường
	Chuỗi
	250
	Theo tổng cục thống kê

	II
	Hành chính
	2.16
	MaPhuongXa
	Mã xã/phường
	Chuỗi
	10
	Theo tổng cục thống kê

	II
	Hành chính
	2.17
	TenTinhThanh
	Tên tỉnh/thành phố
	Chuỗi
	250
	Theo tổng cục thống kê

	II
	Hành chính
	2.18
	MaTinhThanh
	Mã tỉnh/thành phố
	Chuỗi
	2
	Theo tổng cục thống kê

	II
	Hành chính
	2.19
	NoiLamViec
	Nơi làm việc
	Chuỗi
	2048
	

	II
	Hành chính
	2.2
	DoiTuong
	Đối tượng: 
1-BHYT, 
2-Thu phí, 
3-Miễn phí,
 4-Khác
	Số nguyên
	1
	Quyết định 824/QĐ-BYT, ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y Tế: phụ lục 2

	II
	Hành chính
	2.21
	SoTheBHYT
	Số thẻ BHYT
	Chuỗi
	25
	Theo BHYT

	II
	Hành chính
	2.22
	TheCoGiaTriTuNgay
	Thẻ có giá trị từ ngày
	Ngày
	YYYY/MM/DD
	Theo BHYT

	II
	Hành chính
	2.23
	HoTenDiaChiNguoiNha
	Họ tên, địa chỉ người nhà
	Chuỗi
	250
	

	II
	Hành chính
	2.24
	SoDienThoaiNguoiNha
	Số điện thoại người nhà
	Chuỗi
	15
	

	II
	Hành chính
	2.25
	SoDienThoaiLienLac
	Số điện thoại liên lạc
	Chuỗi
	15
	

	II
	Hành chính
	2.26
	CCCD
	CMND/CCCD/Hộ chiếu
	Chuỗi
	12
	

	II
	Hành chính
	2.27
	NhomMau
	Nhóm máu (A, B, AB, O)
	Chuỗi
	3
	

	II
	Hành chính
	2.28
	RH
	Rh (+ hoặc -)
	Chuỗi
	3
	

	II
	Hành chính
	2.29
	NgayKhamBenh
	Ngày giờ khám bệnh tại trạm
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	

	III
	Hỏi bệnh
	3.1
	LyDoVaoVien
	Lý do đến khám
	Chuỗi
	2048
	Quyết định 2493/QĐ-BYT,ngày 04 tháng 8 năm 2025 của BYT

	III
	Hỏi bệnh
	3.2
	QuaTrinhBenhLy
	Quá trình bệnh lý
	Chuỗi
	2048
	

	III
	Hỏi bệnh
	3.3
	TienSuBenhBanThan
	Tiền sử bệnh bản thân
	Chuỗi
	2048
	

	III
	Hỏi bệnh
	3.4
	TienSuBenhGiaDinh
	Tiền sử bệnh gia đình
	Chuỗi
	2048
	

	IV
	Khám bệnh
	4.1
	MaBacSiLamBenhAn
	Mã bác sĩ/ y sĩ làm bệnh án
	Chuỗi
	25
	Ưu tiên chứng chỉ hành nghề

	IV
	Khám bệnh
	4.2
	TenBacSiLamBenhAn
	Tên bác sĩ/ y sĩ làm bệnh án
	Chuỗi
	250
	

	IV
	Khám bệnh
	4.3
	DauSinhTon
	Dấu sinh tồn
	DauSinhTon
	
	

	IV
	Khám bệnh
	4.4
	ToanThan
	Khám toàn thân
	Chuỗi
	2048
	Quyết định 2493/QĐ-BYT,ngày 04 tháng 8 năm 2025 của BYT

	IV
	Khám bệnh
	4.5
	CacCoQuan
	Khám các cơ quan (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa…)
	Chuỗi
	2048
	

	IV
	Khám bệnh
	4.6
	TomTatKetQuaCanLamSang
	Tóm tắt kết quả cận lâm sàng (nếu có)
	Chuỗi
	150
	

	IV
	Khám bệnh
	4.7
	BenhChinh
	Bệnh chính
	Chuỗi
	2048
	Quyết đinh 4469/QĐ-BYT, ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Y Tế

	IV
	Khám bệnh
	4.8
	MaICD_BenhChinh
	Mã ICD-10 bệnh chính
	Chuỗi
	10
	Quyết đinh 4469/QĐ-BYT, ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Y Tế

	IV
	Khám bệnh
	4.9
	BenhKemTheo
	Bệnh kèm theo
	Chuỗi
	2048
	Quyết đinh 4469/QĐ-BYT, ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Y Tế

	IV
	Khám bệnh
	4.10
	MaICD_BenhKemTheo
	Mã ICD-10 bệnh kèm theo
	Chuỗi
	10
	Quyết đinh 4469/QĐ-BYT, ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Y Tế

	IV
	Khám bệnh
	4.11
	TienLuong
	Tiên lượng
	Chuỗi
	2048
	

	IV
	Khám bệnh
	4.12
	HuongDieuTri
	Hướng điều trị (thuốc, chuyển tuyến, theo dõi…)
	Chuỗi
	2048
	

	V
	Tổng kết
	5.1
	NgayTongKet
	Ngày tổng kết bệnh án
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	



Chuỗi json:
{
"ToBia_HanhChinh": {
"MaYTe": "...",
"MaBenhNhan": "00000001",
"HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn 2",
"NgaySinh": "2025-12-02T18:39:38.9376204+07:00",
"Tuoi": 20,
"GioiTinh": 1,
"TenNgheNghiep": "Giáo viên",
"MaNgheNghiep": "02",
"TenDanToc": "...",
"MaDanToc": "...",
"TenNgoaiKieu": "...",
"MaNgoaiKieu": "...",
"SoNha": "...",
"ThonPho": "...",
"TenPhuongXa": "Phường 2",
"MaPhuongXa": "79002",
"TenTinhThanh": "HCM",
"MaTinhThanh": "79",
"NoiLamViec": "",
"DoiTuong": 1,
"SoTheBHYT":  "GD4792313213456",
"TheCoGiaTriTuNgay": "2025-12-02T18:39:38.9396501+07:00",
"HoTenDiaChiNguoiNha": "Nguyễn Văn 3",
"SoDienThoaiNguoiNha": "0986115115",
"SoDienThoaiLienLac": "0986115115",
"CCCD": "311752759",
"NhomMau": "O",
"RH": "..."
},
"IDMauPhieu": 397,
"TenMauPhieu": "Bệnh Án Xã Phường",
"MaQuanLy": 150058,
"NgayKhamBenh": "2025-12-02T18:39:38.9406495+07:00",
"LyDoVaoVien": "...",
"QuaTrinhBenhLy": "...",
"TienSuBenhBanThan": "...",
"TienSuBenhGiaDinh": "...",
"DauSinhTon": {
"Mach": 0,
"NhietDo": 0,
"HuyetAp": "110/70",
"NhipTho": 0,
"CanNang": 0.0,
"ChieuCao": 0,
"BMI": 0.0,
"NoiDung": "...",
"NgayThucHien": "2025-12-02T18:39:38.9431963+07:00",
"MaDieuDuong": "CCHN-01/HCM",
"TenDieuDuong": "Nguyễn Văn 2",
"VongBung": 0,
"VongNguc": 0,
"VongDau": 0,
"SPO2": 0,
"ChieuDaiKhiSinh": 0,
"NhipTim": 0
},
"ToanThan": "...",
"CacCoQuan": "...",
"TomTatKetQuaCanLamSang": "...",
"BenhChinh": "Khám sức khỏe tổng quát",
"MaICD_BenhChinh": "Z00",
"BenhKemTheo": "Đái tháo đường",
"MaICD_BenhKemTheo": "Z00",
"TienLuong": "...",
"HuongDieuTri": "...",
"NgayTongKet": "2025-12-02T18:39:38.9452603+07:00",
"MaBacSiLamBenhAn": "CCHN-01/HCM",
"TenBacSiLamBenhAn": "Nguyễn Văn 2",
"MA_LK": "...",
"SoNhapTramYTe": "..."
}
